	



	
HỌ VÀ TÊN THÍ SINH: …………………......
TRƯỜNG: THCS NGUYỄN CHÍ THANH
LỚP:………………………………………………
	KỲ KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ CUỐI HỌC KỲ I
NĂM HỌC: 2021 - 2022
NGÀY THI: ……………………………………
THỜI GIAN: 45 PHÚT
	Số thự tự của mỗi bài

	MÔN KIỂM TRA: CÔNG NGHỆ 7

	SỐ BÁO DANH
	CHỮ KÝ GT1
	CHỮ KÝ GT2
	SỐ MẬT MÃ 



	ĐIỂM BÀI KIỂM TRA
	LỜI GHI CỦA GIÁM KHẢO
	CHỮ KÝ GIÁM KHẢO
	SỐ MẬT MÃ 
	Số thự tự của mỗi bài 


ĐỀ A
Em hãy chọn đáp án đúng nhất vào phiếu trả lời sau: (đúng X, sai  X    , chọn lại         ).
	CÂU
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	Câu 1: Hạt cát có đường kính từ:

A.   0,5 - 2,5 mm.          C.   0,05 – 2 mm.
B.   0,1 – 3 mm.             D.   0,002 - 0,05 mm.
Câu 2: Đất trồng là sản phẩm được biến đổi hình thành từ:

A. Đá.

B. Thực vật.

C. Động vật.

D. Vi sinh vật.

Câu 3: Biện pháp canh tác gồm những công việc sau đây?
A. Dùng vợt, bẫy đèn, bả độc để diệt sâu hại.
B. Sử dụng thuốc hóa học để diệt sâu, bệnh.
C. Dùng sinh vật để diệt sâu hại.
D. Làm đất, vệ sinh đồng ruộng, luân canh cây trồng.
Câu 4: Đất trồng là lớp bề mặt ................. của vỏ Trái Đất.
A. ẩm ướt.                         C.     bạc màu.

B. cứng rắn.                      D.     tơi xốp


	Câu 5: Thành phần của đất trồng gồm:
A. Phần khí, phần khô, phần lỏng.

B. Phần khí, phần rắn, phần lỏng.

C. Phần khí, phần vô cơ, phần lỏng.

D. Phần khí, phần hữu cơ, phần lỏng.
Câu 6: Nước có vai trò gì đối với cây trồng?
A. Hòa tan chất dinh dưỡng cho cây trồng.

B. Vận chuyển chất dinh dưỡng cho cây trồng.

C. Hòa tan và vận chuyển không khí cho cây trồng.

D. Hòa tan và vận chuyển chất dinh dưỡng cho cây trồng. 
Câu 7: Đối với phân hóa học người ta thường bảo quản như thế nào ?

A. Trộn các loại phân cho vào túi ni lông.

B. Trộn các loại phân hòa tan với nước.

C. Đựng trong chum, vại sành, túi ni lông hoặc bao túi kín riêng từng loại phân bón.

D. Ủ thành đống, dùng bùn ao trát kín bên ngoài.



	
	


  Câu 8: Cơ thể côn trùng chia làm mấy phần?
A. 3  


C. 5        
B. 4    

D. 6

  Câu 9: Thành phần vô cơ trong đất trồng chiếm:
A. 91 - 98%.

B. 93 - 98%

C. 94 - 98%. 
D. 
92 - 98%.

  
Câu 10: Đất trồng có pH =7 là loại đất nào?

A. Đất chua

B. Đất mặn.

C. Đất phèn.

D. Đất trung tính.

 

Câu 11: Loại phân bón nào sau đây thuộc nhóm phân hóa học?
A. Phân trâu, bò, gà.

B. Phân đạm, lân, kali, NPK.

C. Phân xanh

D. Phân Nitragin 

 

Câu 12: Bón phân có tác dụng gì đối với cây trồng và đất?

A. Tăng sản lượng, diện tích và độ phì nhiêu cho đất.
B. Giảm sản lượng, diện tích và độ phì nhiêu cho đất.
C. Giảm năng suất, chất lượng và độ phì nhiêu cho đất.

D. Tăng năng suất, chất lượng và độ phì nhiêu cho đất.



Câu 13: Biện pháp phòng trừ sâu, bệnh hại gây ô nhiễm môi trường nhiều nhất là:

A. Biện pháp hóa học

B. Biện pháp thủ công.

C. Biện pháp sinh học.      

D. Biện pháp canh tác.

Câu 14: Đối với phân chuồng (trâu, bò, gà…) người ta thường xử lí như thế nào trước khi sử dụng?
A. Ủ thành đống, dùng bùn ao trát kín bên ngoài

B. Ủ thành đống, dùng bao đậy kín bên ngoài.

C. Hòa tan vào nước để cây dễ sử dụng

D. Hòa tan vào nước đem bón cho cây.

Câu 15: Đất trồng có vai trò như thế nào đối với cây trồng?

A. Cung cấp nước, ôxi, chất dinh dưỡng

B. Cung cấp ôxi, dinh dưỡng, giúp cây đứng vững

C. Cung cấp nước, ôxi, dinh dưỡng và giúp cây đứng vững.

D. Cung cấp nước, ôxi, dinh dưỡng và không giúp cây đứng vững.


Câu 16: Sản xuất giống cây trồng bằng hạt cần trải qua mấy năm?

A. 2 năm                                 C. 4 năm                            

B. 3 năm                                  D. 5 năm

Câu 17: Loại đất nào có khả năng giữ nước và dinh dưỡng ở mức độ trung bình?

 A. Đất cát.

B. Đất sét.
 C. Đất thịt.

D. Đất trung tính.

Câu 18: Loại phân bón nào sau đây thuộc nhóm phân vi sinh ?
A. Phân chuồng (trâu, bò, gà, lợn…).

B. Phân xanh (cây xanh).

C. Nitragin (chứa vi sinh vật chuyển hóa đạm).

D. Phân đạm, lân, kali, NPK.
Câu 19: Bón phân kali có tác dụng gì đối với cây trồng?
A. Giúp bộ rễ phát triển.

B. Giúp tăng chiều cao, kích thước của cây.

C. Giúp cây ra hoa và kết trái nhiều.

D. Giúp cây cứng cáp đứng vững.
 Câu 20: Phân xanh thuộc nhóm phân bón nào?
A. Phân hóa học                C. Phân vi sinh
B. Phân hữu cơ                  D. Phân vô cơ
   Câu 21: Phương pháp nào dưới đây không phải là phương pháp sản xuất giống cây trồng bằng nhân giống vô tính?
A. Phương pháp lai   

B. Phương pháp giâm cành     

C. Phương pháp ghép mắt        

D. Phương pháp chiết cành

  Câu 22: Thành phần cơ giới của đất được quyết định  bởi tỉ lệ % của các loại hạt:
A. Hạt cát, hạt sét, hạt limon.

B. Hạt sét.

C. Hạt cát, hạt sét, chất mùn.

D. Hạt có kích thước bé.
Câu 23: Dùng tay bắt sâu hay ngắt bỏ cành, lá bị bệnh thuộc loại biện pháp gì?

A. Biện pháp hóa học.                

B. Biện pháp sinh học.                                  

C. Biện pháp thủ công.                          

D. Biện pháp canh tác.

   Câu 24: Phân bón hữu cơ gồm các loại nào sau đây?

A. Phân đạm, lân, kali 

B. Phân chuồng, phân rác, phân xanh

C. Phân DAP 

D. Phân Nitragin 
   Câu 25: Để sử dụng phân bón hiệu quả cần chú ý:

A. Đúng loại phân, nồng độ và liều lượng.

B. Bón cùng một lúc nhiều loại phân.
C. Pha loãng với nước khi sử dụng.

D. Giữ khô ráo, không ẩm ướt.
Câu 26: Vòng đời của côn trùng có kiểu biến thái hoàn toàn phải trải qua mấy giai đoạn?

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4
Câu 27: Côn trùng gây hại có kiểu biến thái không hoàn toàn, ở giai đoạn nào chúng phá hại mạnh nhất?
A. Sâu trưởng thành

B. Trứng. 

C. Sâu non.      

D. Nhộng.

Câu 28: Dấu hiệu nào không phải là dấu hiệu khi cây trồng bị sâu, bệnh phá hoại?
A. Cành bị gãy. 
C. Quả bị chảy nhựa.
B. Cây, củ bị thối. 
D. Quả to hơn.
   Câu 29: Muốn phòng, trừ sâu, bệnh đạt hiệu quả cao phải:
A. Sử dụng biện pháp hóa học.
B. Sử dụng biện pháp sinh học.
C. Sử dụng biện pháp canh tác.
D. Sử dụng tổng hợp các biện pháp phòng trừ.
Câu 30: Sản xuất giống cây trồng nhằm mục đích:

A. Đáp ứng yêu cầu sản xuất.

B. Tăng năng suất cây trồng.

C. Tạo ra nhiều thực phẩm cho con người.

D. Tạo nhiều hạt giống, cây con giống phục vụ gieo trồng.

-Hết-
	MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI  KÌ I

	
	 
	Môn: Công nghệ 7 - Năm học 2021 - 2022
	 
	 
	 
	 
	 

	STT
	NỘI DUNG 
KIẾN THỨC
	ĐƠN VỊ 
KIẾN THỨC
	MỨC ĐỘ NHẬN THỨC
	Tổng số 
câu
	Tổng 
thời gian
	TỈ LỆ %

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	NHẬN 
BIẾT
	THÔNG 
HIỂU
	VẬN DỤNG
THẤP
	VẬN DỤNG
 CAO
	
	
	

	
	
	
	ch TN
	Thời 
gian
	ch TN
	Thời 
gian
	ch TN
	Thời 
gian
	ch TN
	Thời 
gian
	ch TN
	
	

	1
	Đất trồng
	Khái niệm về đất trồng và 
thành phần của đất trồng
	3
	4
	2
	2
	-
	-
	-
	-
	5
	6
	16,7%

	
	
	Một số tính chất chính 
của đất trồng
	3
	4
	-
	-
	1
	2
	-
	-
	4
	6
	13,3%

	
	
	Biện pháp sử dụng 
và cải tạo, bảo vệ đất
	-
	-
	-
	-
	1
	2
	-
	-
	1
	2
	3,4%

	2
	Phân bón
	Tác dụng của phân bón 
trong trồng trọt
	3
	4
	2
	3
	1
	2
	-
	-
	6
	9
	20%

	
	
	Cách sử dụng và bảo quản 
các loại phân bón thông thường
	-
	-
	2
	3
	1
	2
	-
	-
	3
	5
	10%

	3
	Sâu, bệnh hại cây trồng và biện pháp phòng trừ
	Sản xuất và bảo quản 
giống cây trồng
	3
	4
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	3
	4
	10%
	

	
	
	Sâu, bệnh hại cây trồng
	2
	3
	1
	2
	1
	2
	-
	-
	4
	7
	13,3%
	

	                               
	
	 Phòng, trừ sâu, bệnh hại
	1
	2
	3
	4
	-
	-
	-
	-
	4
	6
	13,3%
	

	Tổng
	15
	21
	10
	14
	5
	10
	
	
	   30
	45
	  100%

	Tỉ lệ
	50%
	33,3%
	16,7%
	
	    100%
	


ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 12
HƯỚNG DẪN CHẤM THI HKI NĂM HỌC 2021-2022
Môn : Công nghệ 7
	Câu
	Đáp án
	Câu
	Đáp án
	Câu
	Đáp án

	1
	D
	11
	C
	21
	A

	2
	D
	12
	D
	22
	C

	3
	A
	13
	B
	23
	D

	4
	C
	14
	A
	24
	D

	5
	B
	15
	C
	25
	D

	6
	D
	16
	B
	26
	A

	7
	C
	17
	B
	27
	A

	8
	D
	18
	D
	28
	D

	9
	A
	19
	C
	29
	A

	10
	D
	20
	A
	30
	C











